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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN
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TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25203302051  Trần Thị Luyến  Ái 18/02/2001 Quảng Nam 28SSC3

2 25202203570  Võ Thị Lan  Anh 08/03/2001 Quảng Bình 28SSC3

3 25207202951
 Phạm Nguyễn
Quỳnh

 Anh 20/10/2001 Đà Nẵng 28SSC3

4 26202926062  Nguyễn Thị Nguyệt  Ánh 22/04/2002 Đắk Lắk 28SSC3

5 25207105465  Trần Vĩ Quế  Chinh 28/06/2001 Quảng Bình 28SSC3

6 25217207378  Nguyễn Hoàng Huy  Chương 20/06/2001 Quảng Nam 28SSC3

7 25203311444  Tô Thị Ngọc  Hà 28/07/2001 Yên Bái 28SSC3

8 25202201285  Cao Thị Lệ  Hằng 02/02/2001 Hà Tĩnh 28SSC3

9 25207203829  Đặng Thị Thu  Hiền 05/12/2001 Đà Nẵng 28SSC3

10 25203316941  Nguyễn Thị  Hiếu 22/08/2001 Nghệ An 28SSC3

11 25211603775  Nguyễn Gia  Khánh 24/12/2001 Đà Nẵng 28SSC3

12 26202126951  Nguyễn Thị  Linh 03/01/2002
Thừa Thiên

Huế
28SSC3

13 25207103695  Trần Thị  Mỹ 19/12/2001 Đắk Lắk 28SSC3

14 25202200360  Mai Huỳnh Thuý  Ngân 16/03/2001 Quảng Ngãi 28SSC3

15 26202127314  Nguyễn Thu  Ngân 19/08/2002 Đà Nẵng 28SSC3

16 26203534134  Văn Thị Thảo  Ngân 16/08/2002 Đắk Lắk 28SSC3

17 25203309010  Trương Thi Bích  Ngọc 30/07/2001 Quảng Nam 28SSC3

18 25217109048  Phạm Văn  Nhật 30/05/2001 Quảng Nam 28SSC3

19 25207103708  Đặng Ý  Nhi 21/04/2001 Đà Nẵng 28SSC3

20 25217109861  Đặng Vinh  Quang 11/11/2000 Bình Đinh 28SSC3

21 25212204673  Đỗ Minh  Quốc 14/05/2001 Đà Nẵng 28SSC3

22 25202505890  Nguyễn Thị  Lệ 19/12/2001 Quảng Nam 28CYC2 Thi ghép

23 25207104766  Trần Thị  Mi 23/03/2001 Đắk Lắk 28CYC2 Thi ghép

24 25207104660  Nguyễn Thùy  Vân 05/01/2001 Quảng Nam 28CYC2 Thi ghép

25 25205104202  Võ Hoài  Thương 11/06/2001 Quảng Bình 28SBN2 Thi ghép

26 25203708804  Lưu Thị  Út 04/02/2001 Đắk Lắk 28SHT2 Thi ghép

27 25205104450  Trần Thị  Diễm 23/01/2001 Quảng Nam 28SSC1 Thi ghép

28 25203304375  Nguyễn Thị Ngọc  Trâm 01/04/2001 Quảng Nam 28SSC1 Thi ghép
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1 24217215985  Trần Xuân  Quỳnh 27/06/2000 Đắk Lắk 28SSC3

2 26203532798  Hồ Như  Quỳnh 04/11/2002 Quảng Trị 28SSC3

3 26203535114  Nguyễn Thị  Thành 02/01/2002 Nghệ An 28SSC3

4 25203307307  Trương Thị Hiếu  Thảo 31/07/2001 Quảng Nam 28SSC3

5 25217115775  Trần Phan Huy  Thiện 07/12/2001 Đà Nẵng 28SSC3

6 25207201674  Nguyễn Thị Anh  Thư 22/08/2001 Đắk Lắk 28SSC3

7 25202208558  Nguyễn Thị Ngọc  Trâm 16/03/2001 Đắk Lắk 28SSC3

8 25202215849  Phạm Thị Phương  Trinh 17/11/2001 Đà Nẵng 28SSC3

9 25203315757  Huỳnh Thị Phương  Trinh 18/08/2001 Đà Nẵng 28SSC3

10 26203535371  Hồ Thùy  Trinh 22/10/2002 Đắk Lắk 28SSC3

11 25203302050
 Nguyễn Huỳnh
Thanh

 Trường 22/03/2001 Quảng Nam 28SSC3

12 25202209125  Phan Thị Thục  Uyên 09/07/2001 Quảng Trị 28SSC3

13 26202926061  Phạm Thị Thu  Uyên 22/03/2002 Đắk Lắk 28SSC3

14 24205205511  Lê Thị Yến  Vi 18/02/2000
Thừa Thiên

Huế
28SSC3

15 26202928757  Võ Khánh  Vi 24/01/2002 Đà Nẵng 28SSC3

16 25217103463  Lưu Văn  Vũ 28/08/2001 Quảng Nam 28SSC3

17 26208620783  Nguyễn Thị Tường  Vy 12/03/2002 Đắk Lắk 28SSC3

18 25207110094  Lê Thị Bích  Chi 10/06/2001
Thừa Thiên

Huế
28SYC3

19 25212407305  Võ Đại  Chiến 27/09/2001
Thừa Thiên

Huế
28SYC3

20 25203303686  Phan Thị Ngọc  Diễm 18/03/2001 Quảng Nam 28SYC3

21 25202111149  Huỳnh Thủy  Duyên 25/10/2001 Bình Định 28SYC3

22 25202915883  Lê Phan Kỳ  Duyên 29/09/2001 Quảng Ngãi 28SYC3

23 25207101760  Nguyễn Thị  Duyên 02/10/2001 Quảng Ngãi 28SYC3

24 25207103893  Nguyễn Trịnh Thu  Duyên 28/12/2001 Đắk Lắk 28SYC3

25 25203316930  Nguyễn Thị  Giang 11/06/2001 Gia Lai 28SYC3

26 25207110167  Dương Thị Thu  Hà 08/07/2001
Thừa Thiên

Huế
28SYC3

27 25207208071  Nguyễn Thị Thu  Hà 19/11/2001 Quảng Nam 28SYC3

28 25215216721  Đinh Hồng  Phong 05/04/2001 Gia Lai 28SYC2 Thi ghép
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1 25207204505  Đinh Thị Kim  Hằng 24/07/2001 Quảng Bình 28SYC3

2 25207103052  Lê Phước  Hạnh 24/06/2001 Đà Nẵng 28SYC3

3 25207103442  Phí Thị  Hạnh 12/05/2001 Đà Nẵng 28SYC3

4 25207116643  Nguyễn Thị Bích  Hạnh 12/03/2001 TP.Vinh 28SYC3

5 25202504675  Cù Thị Kim  Hiền 02/12/2001 Đà Nẵng 28SYC3

6 25203111930  Phan Thị  Huế 13/06/2001 Nghệ An 28SYC3

7 25203112145  Nguyễn Phan Vy  Hương 10/07/2001 Quảng Ngãi 28SYC3

8 25202716993  Trần Thị Thanh  Loan 27/03/2000 Quảng Nam 28SYC3

9 25212108667  Lê Trần Duy  Luân 11/09/2001 Quảng Ngãi 28SYC3

10 25207110587  Trần Hoàng Trà  My 01/10/2001 Đà Nẵng 28SYC3

11 25207101956  Phạm Thị Kim  Ngân 05/09/2001 Bình Định 28SYC3

12 25202202670  Đỗ Hoàng Như  Ngọc 16/04/2001 Quảng Ngãi 28SYC3

13 2320263075  Bùi Nguyễn Trinh  Nguyên 10/02/1999 Quảng Nam 28SYC3

14 25202709191  Nguyễn Thị Hồng  Nguyên 15/08/2001 Đà Nẵng 28SYC3

15 25203316203  Hồ Lê Phương  Nhi 10/10/2001 Quảng Trị 28SYC3

16 25203305738  Nguyễn Thị Bích  Phượng 25/03/2001 Quảng Ngãi 28SYC3

17 25203101071  Trần Thị  Quyên 24/11/2001 Đắk Lắk 28SYC3

18 26202632597  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 15/12/2002 Quảng Nam 28SYC3

19 25202115755  Đoàn Thị Thanh  Thảo 14/04/2001 Quảng Nam 28SYC3

20 25207108479  Nguyễn Phạm thanh  Thảo 14/05/2001 Quảng Nam 28SYC3

21 25207109858  Nguyễn Thị Thanh  Thảo 19/03/2000 Quảng Nam 28SYC3

22 25203208988  Nguyễn Thị Tây  Thi 09/12/2001 Bình Định 28SYC3

23 25203315785  Nguyễn Ngọc Anh  Thư 08/12/2001 Bình Đinh 28SYC3

24 25203114493  Nguyễn Thị Út  Thuận 02/04/2001 Quảng Ngãi 28SYC3

25 25205214790  Trần Trịnh Bích  Trà 09/12/2001 Đà Nẵng 28SYC3

26 25203308409  Lê Đào Phương  Trinh 22/07/2001
Thừa Thiên

Huế
28SYC3

27 25205216457  Nguyễn Thị Mỹ  Trinh 03/07/2001 Đà Nẵng 28SYC3

28 25202209030  Nguyễn Thị Hải  Yến 21/09/2001 Gia Lai 28SYC3
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29 25217107137  Phạm Minh  Hùng 04/08/2001 Đà Nẵng 28THT4 Thi ghép
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